
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 6

1. Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

Nhóm từ ngữ

chỉ người

Nhóm từ ngữ

chỉ đồ vật

Nhóm từ ngữ

chỉ con vật

Nhóm từ ngữ

chỉ cây cối

bé đào công nhân đồng hồ chim sâu xe đạp

lúa trâu rau muống nông dân gà trống cặp sách

2. Gạch dưới từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dãy sau.

a. Từ ngữ chỉ sự vật:

học sinh, hát, cô giáo, bàn học, gà trống, hoa phượng

b.  Từ ngữ chỉ hoạt động:

hát, đọc sách, bắt chuột, chim sâu, chạy nhảy, quét nhà

3. Đặt câu cho biết mỗi người, mỗi con vật trong tranh đang 

làm gì.

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….
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…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

4. Đặt câu cho biết: Trong giờ học, các em thường làm gì?

…………………………..……….……………………………..………………………...…….

5. Điền các chữ cái còn thiếu vào chỗ trống trong bảng.

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái

10 g giê

11 hát

12 i

13 k ca

14 e-lờ

15 m em-mờ

16 en-nờ

17 o

18 ô ô

19 ơ
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…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

VD: Cô giáo dạy học. VD: Hai bạn đọc sách.
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…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

…………………………..……….…….

4. Đặt câu cho biết: Trong giờ học, các em thường làm gì?

…………………………..……….……………………………..………………………...…….

5. Điền các chữ cái còn thiếu vào chỗ trống trong bảng.

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái

10 g giê

11 h hát

12 i i

13 k ca

14 l e-lờ

15 m em-mờ

16 n en-nờ

17 o o

18 ô ô

19 ơ ơ

VD: Gà trống đang gáy. VD: Mèo đang bắt chuột.

VD: Chúng em nghe giảng. / Chúng em thường viết bài.


